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Bản án số: 424/2024/DS-ST 

Ngày 12-11-2024 
V/v tr n     p v    p   n  v   t   sản  

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Trần H n  Ho n   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1  Ôn     n   

2. Ông Cao Thanh Tâm 

- Thư ký phiên tòa: B    u  n Trần Tu  t     – T ư ký Tò  án, Tò  án 

n ân dân t ị xã Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: Ôn    u  n Ho n   u n  –    m sát v  n  

Ngày 12 tháng 11 năm 2024
 
tạ  Tò  án n ân dân t ị xã Ho     ơn, tỉn  

Bìn  Địn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số: 249/2024/TLST-DS ngày 

23 t án  7 năm 2024 v  v    Tr n     p v    p   n  v   t   sản t  o  u  t 

 ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 304/2024/ ĐXXST-DS ng   14 t án  10 năm 

2024,   ữ   á   ươn  sự: 

1. Nguyên đơn: V     n  ôn    u  n Văn Đ, s n  năm 1968      u  n 

T ị T, s n  năm 1968,   n   ị    ỉ: Xóm A, t ôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  

Địn .  C  m t   

2. Bị đơn: V     n  ôn    ạm Văn T1, s n  năm 1972    Trần T ị T2, 

s n  năm 1976,  ị    ỉ: T ôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn .  V n  m t  

3. Ng  i   m ch ng: C ị   ạm   ư  , sin  năm 2001,  ị    ỉ: Xóm A, 

t ôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn .  Đ  n  ị xét xử v n  m t   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, trong quá trình gi i quy t v  án v  t i phiên tòa, 

nguyên đơn v  ch ng  ng Nguyễn Văn Đ    Nguyễn Thị T trình bày:      

28/7/2017 âm lị  , ôn  Đ    T   o v     n  ông T1    T2 v   số t  n 

50 000 000   n ,    v  t      n  do ôn  T1    T2 ký t n  V      o v    
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k ôn  t    t u n t       n trả, lã  su t t    t u n   n  l   n   l  1 500 000 

  n /50 000 000   n /t án . Ông T1    T2  ã trả lã    t năm 2019, v    trả t  n 

lã  n ư ôn  T1 trìn      l  k ôn    n       dun           v    trả t  n m  ôn  

T1  un    p l    n ,   ữ     tron       l   ủ     T  Số t  n ôn  T1    T2  ã trả 

t  o      n   l  10 500 000   n       ôn  T1    T2 trả t ì   ỉ  ư  t  n     

k ôn  xá   ịn  l  trả lã      trả  ố  v  ôn  Đ    T xá   ịn  l  trả t  n lã   Ôn  

T1 c n  t  n t  n  14 500 000   n  l  k ôn    n  vì số t  n 2 000 000   n  trả 

n    24/02/2022 v  2 000 000   n  trả n    27/3/2022  ư     n    un    n  

số t  n  ủ    ị Q l   on  ủ  ôn  T1    T2 trả t  n   t ng tr  c  Q đ a 

 .000.000 đ ng  n n số  ã trả   ỉ l  10 500 000   n    ay ông Đ    T   u  ầu 

v     n  ôn  T1    T2 trả số t  n  ố  50 000 000   n  v  t  n lã  t  o lã  su t 

p áp lu t qu   ịn  t  t án  01/2020   n n  , tr     số t  n lã   ã trả l  

10 500 000   n   

- T i B n t  khai, Biên   n   y   i khai của đ ơng s ,  ị đơn  ng Ph m 

Văn T1 trình   y:      28/7/2017 âm lị  , v     n  ôn  T1 v    ủ  ôn  Đ    

T số t  n 50 000 000   n ,         t  n ư ôn  Đ    T  un    p, ôn  T1          

mư n v  v     n    n  ký l    n   S u    k oản  mư   m   n    v     n  

ôn  v   t  m 50 000 000   n  n ưn  k ôn              t   H     n t    t u n 

m  n  lã  3 000 000   n /t án /100 000 000   n   V     n  ôn   ã trả lã   ầ  

 ủ  ư   3 năm  Đ n năm 2020, trả  ư   50 000 000   n  t  n  ố  v  v n trả lã  

 ủ  số t  n 50 000 000   n   òn lạ   Đ n năm 2020, ôn  T1 v   t  n  ủ     Y 

(con ông Đ  v  trả lã  t  m   o ôn  Đ    T  ư       t án  nữ  t ì k ôn   òn 

k ả năn  trả n   S u   , v     n  ôn  x n trả dần t  n  ố , n    24/02/2022 trả 

2 000 000   n , n    27/3/2022 trả  ư   2 000 000   n , tron  năm 2022 trả 

t  m  ư   8 000 000   n   Đ n 20/4/2024 trả  ư   1 500 000   n , n    

20/5/2024 trả  ư   1 000 000   n   T n    n   ã trả   p  ư   14 500 000 

  n  t  n  ố     n   ỉ  òn n  35 500 000   n       v     n  ôn     p n  n trả 

số t  n 35 500 000   n   

- Bị  ơn    Trần T ị T2 k ôn  n p   o Tò  án văn  ản     ý k  n  ố  v   

  u  ầu  ủ  n u  n  ơn, k ôn    n Tò  án    l m v    t  o      tr  u t p, 

t ôn   áo v        áo   

- T i Biên   n   y   i khai của ng  i   m ch ng, chị Ph m Nh  Q trình 

  y: C ị l   on  á   ủ  ôn  T1    T2   ăm 2022, ôn  T1    T2     ư  t  n   o 

  ị     lần v   t n  số t  n 2 500 000   n     trả   o    T    o   r  k ôn   òn 

lần n o k á   V       T   u  ầu ôn  T1    T2 trả n ,   ị Q k ôn  l  n qu n  ì 

v  k ôn     ý k  n  ì k á   

- Ý ki n của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ho i Nhơn, tỉnh Bình 

Định: V    tuân t  o p áp lu t tố tụn   ủ  T ẩm p án, H     n  xét xử, T ư ký 

p   n tò  v   ủ  n ư   t  m     tố tụn  tron  quá trìn    ả  qu  t vụ án k  t  

k   t ụ lý   o   n trư   t       m H     n  xét xử n  ị án l    n  t  o qu  

 ịn   V  v      ả  qu  t vụ án,    n  ị: C  p n  n m t p ần   u  ầu k ở  k  n 

 ủ  v     n  ôn  Đ và bà T,  u   ôn  T1 và bà T2 p ả  trả   o v     n  ông Đ 
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và bà T số t  n 39 500 000   n   V  án p í dân sự sơ t ẩm: Ông T1 và bà T2 

p ả  n p t  o qu   ịn   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  qu n    p áp lu t v  t ẩm qu  n   ả  qu  t vụ án: Ôn  Đ    T yêu 

 ầu ôn  T1    T2 trả t  n  ố   ã v   v  t  n lã  n n t  o k oản 3 Đ  u 26  ủ  

B  lu t Tố tụn  dân sự, qu n    p áp lu t  ư   xá   ịn  l  Tr n     p v    p 

  n  v   t   sản  Bị  ơn  ư tr  tạ  xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  n n t  o    m 

  k oản 1 Đ  u 35,    m   k oản 1 Đ  u 39  ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự, Tò  án 

n ân dân t ị xã Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn     t ẩm qu  n   ả  qu  t vụ án    

[2] V  sự v n  m t  ủ   ươn  sự v  n ư   l m    n : Ôn  T1    T2  ã 

 ư   tr  u t p   p l  lần t       n ưn  v n  m t tạ  p   n tò   C ị Q  ã    l   

k    v     n  ị xét xử v n  m t, v    v n  m t  ủ  n ư   l m    n  tạ  p   n 

tò  k ôn   â  k   k ăn, ản   ưởn    n v      ả  qu  t k á   qu n, to n d  n 

vụ án  Căn    t  o k oản 2 Đ  u 227, k oản 1, 3 Đ  u 228, Đ  u 229  ủ  B  

lu t Tố tụn  dân sự, H     n  xét xử v n t  n   n  xét xử vụ án   

[3] Tron  t       n   ả  qu  t vụ án,    T2 k ôn  n p văn  ản     ý k  n 

 ủ  mìn , k ôn    n l m v    t  o      tr  u t p, t ôn   áo,       áo  ủ  Tò  

án. Do   , Tò  án k ôn  l   ý k  n  ủ     T2 l  n qu n   n   u  ầu  ủ  ôn  Đ 

   T  ư    B  T2 k ôn     ý k  n     ảo v  qu  n v  l   í     p p áp  ủ  

mìn , k ôn  t ự     n  á  qu  n v  n  ĩ  vụ t  o qu   ịn   ủ  p áp lu t n n 

p ả    ịu trá   n   m   o v    k ôn  t ự     n qu  n v  n  ĩ  vụ  Tò  án sẽ 

 ăn    v o  á  t   l  u,    n        tron     sơ      ả  qu  t vụ án   

[4] Căn             n  n    28/7/2017 do ôn  Đ    T  un    p  ư   ôn  

T1 t    n  n v  l   k     ủ  ôn  T1, xá   ịn  v     n  ôn  T1    T2    v   

củ  ôn  Đ    T số t  n 50 000 000   n , k ôn     t     ạn trả, lã  su t 

1 500 000   n /50 000 000   n /t án   t   36 /năm  l    n   Đâ  l    p 

  n  v   t   sản k ôn     k   ạn v     lã   Ôn  T1    T2 k ôn  trả n  k   ôn  

Đ    T  ò  l  v  p ạm n  ĩ  vụ  ố  v     n   o v     

[5] Ông T1   o r n   ã trả 14 500 000   n  t  n  ố  v   ã trả lã  n ưn  

k ôn   ư   ôn  Đ    T    p n  n  T  o          v    trả t  n m  ôn  T1  un  

  p   ỉ      á  lần trả t  n, k ôn      r  l  trả t  n  ố      t  n lã   S u     lần 

trả t  n n    24/02/2022 v  27/3/2022         Năm 2022, t ng tr  chị c  Q 

đ a:  .000.000đ  n ư v   số t  n trả  ã  ư     n  t n  n ư ôn  Đ    T trìn  

    l  p     p  Ôn  T1    T2 k ôn     t   l  u,    n        n  m n    o l   

k     ủ  mìn  v    n  k ôn    n Tò  án     ố     t v   ôn  Đ    Y n n k ôn  

    ủ  ăn       xá   ịn  l   k     ủ  ông T1 v  v    trả t  n  ố , t  n lã  l    n  

sự t  t  Vì v  , xá   ịn  ôn  T1    T2   ư  trả t  n  ố ,  ã trả lã    n   t năm 

2019 v  trả lã  t  m  ư   10 500 000   n  n ư sự t    n  n  ủ  ôn  Đ    T. 

 [6] V    u  ầu trả t  n lã : Lã  su t       n t    t u n 36 /năm l  vư t 

quá qu   ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 468  ủ  B  lu t Dân sự:  1. Lãi su t vay do các 

 ên thỏa thuận. Tr  ng h p các  ên có thỏa thuận về  ãi su t thì  ãi su t theo 
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thỏa thuận kh ng đ  c v  t quá 20%/năm của kho n tiền vay, trừ tr  ng h p 

 uật khác có  iên quan quy định khác   Do   , m   lã  su t vư t quá qu   ịn  

k ôn        u lự  p áp lu t  Ôn  Đ    T t    n  n ôn  T1    T2  ã trả t  n lã  

  n  t án  t  k   v    n    18/9/2017    n   t năm 2019 l  02 năm 03 t án  

v   số t  n lã  40 500 000   n   Số t  n lã  p     p qu   ịn  l  50 000 000   n  

x 20 /năm x 02 năm 03 t án    22 500 000   n , số t  n lã   ã trả vư t quá lã  

su t qu   ịn  l  18 000 000   n   ư   tr  v o t  n  ố     ư v  , t  năm 2020, 

ông T1    T2  òn n  ôn  Đ    T số t  n  ố  32 000 000   n   H p   n  v      

lã  n n v     n  ôn  T1    T2 p ả  trả lã    o ôn  Đ    T,    p n  n   u  ầu 

 ủ  ôn  Đ    T,  u   ôn  T1    T2 p ả  trả t  n lã  n ư s u: T  n lã  tr n n   ố  

  ư  trả    32 000 000   n  x 20 /năm x 04 năm 10 t án  11 n     t       n 

v     ư  trả lã  tr n n   ố  t  n    01/01/2020   n n    xét xử 12/11/2024  l  

31.111 000   n    ã l m tròn số   Ôn  T1    T2  ã trả  ư   10 500 000   n  

n n  ư   k  u tr , số t  n lã   òn p ả  trả l  20 611 000   n    

[7] V     n  ôn  T1    T2 v   t  n     ầu tư l m k n  t       ìn  n n 

p ả     n  ĩ  vụ   un   ố  v   số t  n v    Vì v  ,  u   ôn  T1    T2 p ả  l  n 

    trả   o ôn  Đ    T số t  n  ố  32 000 000   n  v  t  n lã  20 611 000   n   

V     n  ôn  T1    T2    m t ự     n n  ĩ  vụ tron    p   n  m   á    n    

t    t u n v  v    trả lã  n n k  t  n    t  p t  o  ủ  n    xét xử sơ t ẩm   o 

  n k   t     n  án xon , v     n  ôn  T1    T2  òn p ả    ịu k oản t  n lã  

 ủ  số t  n  òn p ả  t     n  án t  o m   lã  su t n  quá  ạn  á    n t    t u n  

Tạ    p   n  v  , tạ  Tò  án  á    n k ôn     t    t u n m   lã  su t n  quá 

 ạn n n m   lã  su t n  quá  ạn   n  30 /năm  150  m   lã  su t tron   ạn 

20 /năm   

[8] V  án p í: Y u  ầu  ủ  ôn  Đ    T  ư      p n  n n n v     n  ôn  

T1    T2 p ả    ịu án p í dân sự sơ t ẩm l  52 611 000   n  x 5    2 630 500 

  n    ã l m tròn số    

[9] Đạ  d  n V  n k  m sát    n  ị  u   ôn  T1    T2 trả số t  n 

39 500 000   n  l    ư  p     p v   n  n  ịn   ủ  H     n  xét xử  

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    v o k oản 3 Đ  u 26;    m   k oản 1 Đ  u 35;    m   k oản 1 

Đ  u 39;  á     u 147, 227, 228, 229, 271, 273  ủ  B  lu t Tố tụn  dân sự;  

Căn    v o  á     u 288, 463, 466, 468, 469  ủ  B  lu t Dân sự;  

Căn    v o  á     u 27, 37  ủ  Lu t Hôn n ân v       ìn ; 

Căn    v o Đ  u 26  ủ     ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n    30 

t án  12 năm 2016  ủ  Ủ    n T ư n  vụ  uố      qu   ịn  v  m   t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í l  p í Tò  án  

Tu  n xử: 
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1  C  p n  n   u  ầu  ủ  v     n  ôn    u  n Văn Đ      u  n T ị T  

Bu   v     n  ôn    ạm Văn T1    Trần T ị T2 p ả  l  n     trả   o v     n  

ông   u  n Văn Đ      u  n T ị T số t  n 52 611 000   n    ăm mươ      

tr  u sáu trăm mư   m t n  ìn   n    

2  V  án p í v  t  n tạm  n  án p í:  

- V     n  ôn    ạm Văn T1    Trần T ị T2 p ả    ịu 2 630 500   n  

 H   tr  u sáu trăm    mươ  n  ìn năm trăm   n   án p í dân sơ t ẩm  

- Trả lạ    o v     n  ôn    u  n Văn Đ      u  n T ị T số t  n 

1 250 000   n     t tr  u     trăm năm mươ  n  ìn   n  , ôn      ã n p t  o 

B  n l   t u tạm  n  án p í, l  p í Tò  án số 0006583 n    23 t án  7 năm 

2024  ủ  C    ụ  T     n  án dân sự t ị xã Ho     ơn, tỉn  Bìn  Địn       

3  V  qu  n k án   áo: Đươn  sự    qu  n k án   áo tron  t     ạn 15 

n    k  t  n    tu  n án,  ố  v    ươn  sự k ôn     m t tạ  p   n tò   o   

k ôn     m t k   tu  n án m     lý do   ín   án  t ì t     ạn k án   áo  ư   

tín  t  n     ọ n  n  ư    ản án  o    ản án  ư   n  m   t   

4  V  qu  n, n  ĩ  vụ t     n  án:   

4 1     t  n    t  p t  o  ủ  n    xét xử sơ t ẩm   o   n k   t     n  án 

xon ,   n p ả  t     n  án  òn p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t   

  n  án t  o m   lã  su t 30 /năm  

4 2  Trư n    p  ản án, qu  t  ịn   ư   t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 

Lu t T     n  án dân sự t ì n ư    ư   t     n  án dân sự, n ư   p ả  t     n  

án dân sự    qu  n t    t u n t     n  án, qu  n   u  ầu t     n  án, tự n u  n 

t     n  án  o    ị  ưỡn      t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á     u 6, 7, 7  v  9 

Lu t T     n  án dân sự; t       u t     n  án  ư   t ự     n t  o qu   ịn  tạ  

Đ  u 30 Lu t T     n  án dân sự   

Nơi nhận: 
- Đươn  sự; 

- V S D t ị xã Ho     ơn; 

- Lưu: H  sơ vụ án, văn t ư    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


